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MÃ MH TÊN MÔN MSSV TÊN SINH VIÊN LỚP NHÓM ĐK

GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010016 Trần Vy Bình TA15DB01 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010048 Đoàn Ngô Hồng Giang TA15DB01 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010065 Nguyễn Thị Mộng Hiền TA15DB01 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010098 Đặng Quốc Khánh TA15DB01 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010114 Qua Nhật Lệ TA15DB01 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010119 Nguyễn Ngọc ánh Linh TA15DB01 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010131 Lê Nguyễn Quốc Minh TA15DB01 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010142 Phạm Hồng Ngân TA15DB01 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010154 Phạm Thị Bạch Ngọc TA15DB01 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010160 Nguyễn Thị Thanh Nhàn TA15DB01 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010162 Dương Thái Nhi TA15DB01 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010196 Nguyễn Thị Quyên TA15DB01 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010245 Lê Thị Thu Trang TA15DB01 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010246 Nguyễn Phương Trang TA15DB01 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010247 Nguyễn Quỳnh Trang TA15DB01 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010302 Trần Thụy Nhật Vy TA15DB01 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010006 Lưu Hoàng Anh TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010009 Võ Hồng Ngọc ánh TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010019 Lê Ngọc Châu TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010024 Dương Thị Kiều Chinh TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010030 Nguyễn Thị Thùy Dung TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010050 Nguyễn Thiên Giang TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010051 An Bích Hà TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010057 Giao Khánh Hạ TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010063 Trương Mỹ Hân TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010126 Huỳnh Thị Xuân Mai TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010146 Lữ Trân Nghi TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010156 Đào Lý Thảo Nguyên TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010173 Lưu Nguyễn Quỳnh Như TA15DB02 AFD1
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GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010180 Nguyễn Huỳnh Phong TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010182 Trần Hữu Phúc TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010190 Trần Lộc Phương TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1554040174 Hồ Ngọc Phan Tâm TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010236 Nguyễn Thị Nhật Thy TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010242 Nguyễn Thị Ngọc Tiến TA15DB02 AFD1
GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 1557010276 Võ Hoàng Trúc TA15DB02 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010005 Lê Nguyễn Mai Anh TA15DB01 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010017 Trần Xuân Bổng TA15DB01 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010028 Trịnh Sơn Du TA15DB01 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010042 Nguyễn Hoàng Dũng TA15DB01 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010033 Nguyễn Tuấn Duy TA15DB01 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010043 Lê Thị Thùy Dương TA15DB01 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010112 Phan Thúy Lâm TA15DB01 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010115 Nguyễn Thị Liên TA15DB01 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010136 Đoàn Hồng Nga TA15DB01 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010141 Nguyễn Ngọc Thùy Ngân TA15DB01 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010150 Lê Thị Hồng Ngọc TA15DB01 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010198 Đặng Lê Như Quỳnh TA15DB01 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010225 Nguyễn Thị Phương Thúy TA15DB01 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010241 Đặng Trần Tiến TA15DB01 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010253 Vũ Thùy Đoan Trang TA15DB01 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010263 Vũ Quốc Hải Triều TA15DB01 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010026 Huỳnh Trần Thiên Chương TA15DB02 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010056 Bùi Gia Hảo TA15DB02 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010062 Nguyễn Thị Bảo Hân TA15DB02 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010078 Nguyễn Thị Kim Hòa TA15DB02 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010074 Lê Đình Hoàng TA15DB02 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010077 Trần Yến Hoàng TA15DB02 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010102 Lê Nguyễn Hoàng Khôi TA15DB02 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010120 Trần Khánh Linh TA15DB02 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010135 Nguyễn Việt Nam TA15DB02 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010137 Trần Thanh Thúy Nga TA15DB02 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010157 Hoàng Thị Thảo Nguyên TA15DB02 AFD1
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GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010194 Đặng Như Quyên TA15DB02 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010208 Nguyễn Thị Vân Thanh TA15DB02 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010214 Ng~huỳnh Phương Thảo TA15DB02 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010251 Võ Thị Kim Trang TA15DB02 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010260 Nguyễn Phan Bảo Trân TA15DB02 AFD1
GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 1557010297 Dương Thanh Vy TA15DB02 AFD1


